
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 21/10/2024 đến ngày 27/10/2024  

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

1 H56.26-

241019-0002 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Bùi Thị Thúy Hoa SN 01/2, đường HN2, thôn 3, 

Xã Hoằng Ngọc, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0383549340 21/10/2024 

10:43:15 

24/10/2024 

10:43:00 

2 H56.26-
241019-0001 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Văn Khanh SN 08, đường 02, thôn Đạt 
Tài 1, Xã Hoằng Hà, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0374596765 21/10/2024 
10:43:16 

24/10/2024 
10:43:00 

3 H56.26-
241021-0001 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Chu THị Linh SN 64, đường 510B, thôn lê 
Giang, Xã Hoằng Đông, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0326662114 21/10/2024 
11:02:51 

24/10/2024 
11:01:59 

4 H56.26-
241021-0002 

Cấp giấy phép xây dựng  nhà ở gđ 
bà Đỗ THị Dậu tại xã Hoằng 

Thanh, huyện Hoằng Hóa 

NGUYỄN TRỌNG 
DANH 

THÔN 5, Xã Hoằng Thái, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0975074348 21/10/2024 
14:20:15 

31/10/2024 
14:20:00 

5 H56.26-

241014-0002 

Cấp giấy phép môi trường (cấp 

Huyện):  Cửa hàng bán lẻ xăng 
dầu và kinh doanh dịch vụ tổng 

hợp tại xã Hoằng Qúy, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Công ty TNHH 

thương mại Hoàng 
Tuấn 

01/369 Lê Thánh Tông, 

Phường Đông Sơn, Thành 
phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0917118184 21/10/2024 

16:01:02 

14/11/2024 

16:00:59 

6 H56.26-

241022-0002 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

HỒ HỮU NHƯỜNG Số nhà 15, Ngõ 6, Đường 

HH 22, Thôn Đông Hòa, Xã 

Hoằng Hải, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0869760797 22/10/2024 

08:32:13 

25/10/2024 

08:31:59 

7 H56.26-

241022-0003 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

TRẦN KHẮC 

ĐỒNG 

Thôn 5, Xã Hoằng Trinh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0389471676 22/10/2024 

10:07:36 

25/10/2024 

10:07:00 

8 H56.26-
241022-0005 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 
sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

NGUYỄN VĂN 
KHOA 

Thôn Tự Đông, Xã Hoằng 
Quý, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0979605374 22/10/2024 
13:32:16 

25/10/2024 
13:31:59 



9 H56.26-

241022-0006 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 
lại dân tộc 

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG THẢO 

Thôn Tự Đông, Xã Hoằng 

Quý, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0979605374 22/10/2024 

13:35:11 

25/10/2024 

13:35:00 

10 H56.26-

241022-0020 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trương Sỹ Tâm SN 62, đường ĐH-HH 25. 

thôn Phục Lễ, Xã Hoằng 
Lưu, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0386260003 22/10/2024 

14:24:31 

25/10/2024 

14:24:00 

11 H56.26-

241022-0019 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng Văn Thọ SN 20, đường 02, thôn 5, Xã 

Hoằng Trinh, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0985272751 22/10/2024 

14:24:31 

25/10/2024 

14:24:00 

12 H56.26-

241022-0018 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trần Văn Cảnh Lô số 73, MBQH 34, thôn 

Thanh Nga, Xã Hoằng Trinh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0328444345 22/10/2024 

14:24:31 

25/10/2024 

14:24:00 

13 H56.26-

241022-0017 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Phú Quyểt SN 31, đường 01, thôn Hồng 

Nhuệ 2, Xã Hoằng Thắng, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0945139733 22/10/2024 

14:24:31 

25/10/2024 

14:24:00 

14 H56.26-

241022-0016 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Văn Tuyến SN 01, ngõ 02., đường HN 2, 

thôn 6, Xã Hoằng Ngọc, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0964014759 22/10/2024 

14:24:32 

25/10/2024 

14:24:00 

15 H56.26-

241022-0014 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Ngọc Hùng SN 02, đường HT 6, thôn Bột 

Trung, Xã Hoằng Tân, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0961492990 22/10/2024 

14:24:32 

25/10/2024 

14:24:00 

16 H56.26-
241022-0013 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hà Thị Vân SN 01, đường 01, thôn Hải 
Phúc 1, Xã Hoằng Thắng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0365398194 22/10/2024 
14:24:32 

25/10/2024 
14:24:00 

17 H56.26-
241022-0012 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 
ký hộ kinh doanh 

Lê Năng Nhượng SN 107, đường HH 25, thôn 
Đình Bảng, Xã Hoằng Lộc, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0886808869 22/10/2024 
14:24:38 

25/10/2024 
14:24:00 

18 H56.26-
241022-0010 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 
ký hộ kinh doanh 

Đào Khắc Long SN210, đường Đh-HH 03, 
thôn Phượng Mao, Xã Hoằng 

Phượng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0368465488 22/10/2024 
14:24:38 

25/10/2024 
14:24:00 



19 H56.26-

241022-0011 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Nam SN 47, đường HP 3, thôn 

Hợp Tân, Xã Hoằng Phụ, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0329276689 22/10/2024 

14:24:57 

25/10/2024 

14:24:00 

20 H56.26-
241022-0009 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 
ký hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn Trinh SN 101, đường Trung Xuân, 
thôn Xa Vệ, Xã Hoằng 

Trung, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0977558662 22/10/2024 
14:25:03 

25/10/2024 
14:24:59 

21 H56.26-
241022-0008 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 
ký hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Huyền SN 07, đường 04, thôn Đồng 
Thịnh, Xã Hoằng Lộc, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0356078749 22/10/2024 
14:25:03 

25/10/2024 
14:24:59 

22 H56.26-
241022-0004 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối 
với công trình cấp III,  cấp IV 

(Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo 
giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà 

ở riêng lẻ 

công ty TNHH 
TM&DV Huyền Hà 

Hoằng Lưu, Hoằng Hoá, Xã 
Hoằng Lưu, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0973382482 22/10/2024 
16:42:07 

05/11/2024 
16:41:59 

23 H56.26-
241023-0005 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 
sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

TRƯƠNG THỊ 
NGUYỆT 

Số nhà 02, Đường số 7, Thôn 
Đại Long, Xã Hoằng Thanh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0363775791 23/10/2024 
10:43:07 

28/10/2024 
10:43:00 

24 H56.26-
241023-0006 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 
sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

NGUYỄN THỊ 
THẢO 

Số nhà 265, Thôn 2 Đại 
Long, Xã Hoằng Thanh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0968460112 23/10/2024 
10:47:40 

28/10/2024 
10:46:59 

25 H56.26-

241021-0003 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ CÚC   Số nhà 39 Đường 1A, thôn 1 

xã hoằng kim, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Xã 

Hoằng Kim, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0983555188 23/10/2024 

11:34:53 

28/10/2024 

13:30:00 

26 H56.26-

241023-0003 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối 

với công trình cấp III,  cấp IV 
(Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

BÙI VĂN KIÊN Thôn Hải Phúc 2, Xã Hoằng 

Thắng, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0376006338 23/10/2024 

11:35:17 

04/11/2024 

13:30:00 



ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho 
công trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà 
ở riêng lẻ 

27 H56.26-

241023-0012 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Trường Giang SN 122, đường Trung xuân, 

thôn Xa vệ, Xã Hoằng Trung, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0345259155 23/10/2024 

13:10:57 

28/10/2024 

13:30:00 

28 H56.26-

241023-0011 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Vũ Thị Hòa SN 38A, đường 509, thôn 3, 

Xã Hoằng Trinh, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0988122898 23/10/2024 

13:10:57 

28/10/2024 

13:30:00 

29 H56.26-

241023-0010 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền SN 83, đường Trung Xuân, 

thôn Xa Vệ, Xã Hoằng 

Trung, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0394594389 23/10/2024 

13:10:57 

28/10/2024 

13:30:00 

30 H56.26-

241023-0009 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng Xuân Mạnh SN 148, đường Đt 509, thôn 

Cần Kiệm, Xã Hoằng Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0942770365 23/10/2024 

13:10:57 

28/10/2024 

13:30:00 

31 H56.26-

241023-0008 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cao văn Quang SN 48, đường HH 22, thôn 

Tháng Mười, Xã Hoằng Phụ, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0949589349 23/10/2024 

13:10:57 

28/10/2024 

13:30:00 

32 H56.26-

241023-0007 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Huệ SN 15, đường 05, thôn Mỹ 

Cầu, Xã Hoằng Xuân, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0961865766 23/10/2024 

13:10:57 

28/10/2024 

13:30:00 

33 H56.26-

241023-0002 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm do Sở Công Thương/ Sở An 

toàn thực phẩm/Ban Quản lý an 

toàn thực phẩm thực hiện 

ĐỖ VĂN TIẾN Thôn 1 Lê Lợi, Xã Hoằng 

Đồng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0973126386 23/10/2024 

16:14:29 

30/10/2024 

16:14:00 

34 H56.26-

241023-0004 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối 

với công trình cấp III,  cấp IV 

(Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

LÊ XUÂN ĐỨC Phố Trung Sơn, Thị trấn Bút 

Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0913469628 23/10/2024 

16:16:10 

04/11/2024 

16:15:59 



hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo 
giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà 

ở riêng lẻ 

35 H56.26-

241023-0017 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thuận SN 17, đường 510B, thôn tân 

Xuân, Xã Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0982612669 23/10/2024 

16:24:22 

28/10/2024 

16:23:59 

36 H56.26-
241023-0016 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Thủy SN 01, ngõ 02, đường 04, 
thôn Bắc Sơn, Xã Hoằng 

Phụ, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0334309621 23/10/2024 
16:24:27 

28/10/2024 
16:23:59 

37 H56.26-
241023-0001 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nông, lâm, thủy sản (trường hợp 
trước 06 tháng tính đến ngày Giấy 

chứng nhận ATTP hết hạn). 

HOÀNG XUÂN 
DƯƠNG 

SN 02, đường 03, Thôn 4, Xã 
Hoằng Trinh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0972655722 23/10/2024 
19:35:46 

08/11/2024 
07:00:00 

38 H56.26-

241023-0013 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối 
với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nông, lâm, thủy sản (trường hợp 

trước 06 tháng tính đến ngày Giấy 
chứng nhận ATTP hết hạn). 

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG 

SN 31, đường 04, thôn Hợp 

Tân, Xã Hoằng Phụ, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0374956075 23/10/2024 

19:47:01 

08/11/2024 

07:00:00 

39 H56.26-

241023-0014 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh 
nông, lâm, thủy sản (trường hợp 

trước 06 tháng tính đến ngày Giấy 

chứng nhận ATTP hết hạn). 

NGUYỄN THỊ 

LIÊM 

SN 40, đường 4, thôn Bắc 

Sơn, Xã Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0961380851 23/10/2024 

19:47:10 

08/11/2024 

07:00:00 

40 H56.26-

241023-0018 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

LƯƠNG THẾ ANH SN 112, đường QL 1A, Thôn 

Thị Tứ, Xã Hoằng Trung, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0867781998 23/10/2024 

19:47:39 

08/11/2024 

07:00:00 

41 H56.26-

241024-0005 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ DUNG THÔN PHÚC THỌ, Xã 

Hoằng Đức, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0975819889 24/10/2024 

09:56:34 

25/10/2024 

09:56:00 



42 H56.26-

241024-0002 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 
lại dân tộc 

LÊ ANH TUẤN Số nhà 15, Đường ĐHHH 

22, Thôn Thanh Xuân, Xã 
Hoằng Hải, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0985642508 24/10/2024 

10:00:24 

29/10/2024 

10:00:00 

43 H56.26-
241024-0003 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 
sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

LÊ THỊ HÀ Số nhà 76, Quốc Lộ 1A, Thị 
Tứ, Xã Hoằng Trung, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0979975307 24/10/2024 
10:00:45 

29/10/2024 
10:00:00 

44 H56.26-

241024-0004 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 
lại dân tộc 

LÊ THỊ THÚY Thôn Phúc Tiên, Xã Hoằng 

Quỳ, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0979988354 24/10/2024 

10:01:05 

29/10/2024 

10:01:00 

45 H56.26-

241024-0007 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cao Thị Loan SN 64, đường ĐH-HH 16, 

thôn Cẩm trung, Xã Hoằng 

Tân, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0306056355 24/10/2024 

11:54:58 

29/10/2024 

13:30:00 

46 H56.26-

241024-0006 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị An SN 06, đường 03, thôn 4, Xã 

Hoằng Trinh, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0386628836 24/10/2024 

11:54:58 

29/10/2024 

13:30:00 

47 H56.26-

241024-0008 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Dung SN 337, đường Đh-HH 40, 

phố Đạo Sơn, Thị trấn Bút 

Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0913908112 24/10/2024 

14:03:26 

29/10/2024 

14:03:00 

48 H56.26-

241024-0009 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

NGUYỄN VĂN 

TÙNG 

Số nhà 12, Thôn Đình Sen, 

Xã Hoằng Phong, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0964937444 24/10/2024 

14:42:14 

29/10/2024 

14:41:59 

49 H56.26-

241024-0011 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Văn Học SN 76, đường HT 3, thôn 

Trung Hải, Xã Hoằng Thanh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0336402664 24/10/2024 

17:09:04 

30/10/2024 

07:00:00 

50 H56.26-

241024-0010 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị THu 

Hòa 

SN 24, đường 04, thôn 3, Xã 

Hoằng Thái, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0363119407 24/10/2024 

17:09:04 

30/10/2024 

07:00:00 

 

 

 Người báo cáo 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                             Phạm Thị Thúy 
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